[bookmark: _Hlk208694879]Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
[bookmark: _Hlk178760751]a) Dự án:
- Tên dự án: Xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ công tác giảng dạy Quốc phòng An ninh tại cơ sở 2 Trường Đại học Công đoàn (Bổ sung đợt 2).
- Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình
- Chủ đầu tư: Trường đại học Công đoàn 
- Nguồn vốn: Nguồn vốn chi thường xuyên của Trường Đại học Công đoàn.
- Địa điểm xây dựng: Xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.
- Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng).
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
[bookmark: _Hlk198199688]Căn cứ Quyết định số: 2212/QĐ-ĐHCĐ ngày 10/12/2025 của Trường Đại học Công đoàn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: “Xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ công tác giảng dạy Quốc phòng An ninh tại cơ sở 2 Trường Đại học Công đoàn (Bổ sung đợt 2) ;
Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-ĐHCĐ ngày 22/12/2025 của Trường đại học Công Đoàn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng một số hạng mục công trình phục vụ công tác giảng dạy Quốc phòng An ninh tại cơ sở 2 Trường Đại học Công đoàn (Bổ sung đợt 2)
b) Quy mô xây dựng: 
[bookmark: _Hlk217502591]a) Hạng mục: Xây dựng bổ sung tầng 2 (phía trên nhà ăn sinh viên) làm nhà đa năng,
- Kiến trúc: Xây dựng bổ sung mới nhà đa năng cho sinh viên có diện tích S=1.500m2, nhà 01 tầng, gồm 11 bước gian, bước gian 2 đầu hồi rộng 4,0m, các bước gian còn lại rộng 7,5m; nhịp nhà rộng 20m; chiều cao nhà 4,0m (tính từ cốt +0.00);
- Kết cấu: Khung cột thép tiền chế; tường bao che kết cấu bằng tấm panel. Mái nhà bằng sàn bê tông dày 150mm, phía dưới là lớp tôn ày 0.95mm, được đặt trên hệ kết cấu dầm thép;
- Hoàn thiện: Nền nhà lát gạch 600x600, lớp bê tông nền đá 1x2M300, sàn vệ sinh lát gạch chống trơn 600x600.
- Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, điều hòa không khí và các nguồn điện và thiết bị khác phục vụ cho mục đích sinh hoạt của sinh viên trong trường.
b) Hạng mục: Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và điều hòa cho tầng 1 nhà ăn
- Lắp đặt mới hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điều hòa, quạt trần, và nguồn điện khác phục vụ cho công tác hoạt động của nhà ăn sinh viên. Hệ thống điện được đi trong ống ghen bảo vệ, các lộ điện đều được bảo vệ bằng aptomat riêng biệt.
c) Hạng mục: Lắp đặt trang thiết bị nhà bếp phục vụ cho công tác hoạt động của nhà ăn để phục vụ cho sinh viên.
2. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Yêu cầu nhà thầu lập tiến độ chi tiết cho từng hạng mục công trình đảm bảo tổng thời gian thi công không quá 60 ngày kể từ ngày khởi công công trình.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Mục 1. Yêu cầu chung
a) Yêu cầu về kỹ thuật:
· Các quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình;
· Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
· Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử);
· Các yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
· Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ;
· Các yêu cầu về vệ sinh môi trường;
· Các yêu cầu về an toàn lao động;
· Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;
· Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; 
· Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;
[bookmark: _Toc411172077][bookmark: _Toc411334978][bookmark: _Toc411335294][bookmark: _Toc411415475][bookmark: _Toc411465572][bookmark: _Toc412466602][bookmark: _Toc412466972][bookmark: _Toc412467065][bookmark: _Toc412467711][bookmark: _Toc412467935][bookmark: _Toc412468044][bookmark: _Toc412481914][bookmark: _Toc412482007][bookmark: _Toc416797276]b) Các quy định và tiêu chuẩn áp dụng trong thi công, nghiệm thu công trình Khi thi công công trình phải tuân thủ đúng các Quy chuẩn, tiêu chuẩn sau:
	STT
	Loại công tác
	Quy chuẩn. tiêu chuẩn

	I
	Công tác trắc địa
	

	1
	Công tác trắc địa trong xây dựng công trình  
	TCVN 9398: 2012

	II
	Công tác đất – nền móng
	

	1
	Công tác đất thi công và nghiệm thu 
	TCVN 4447: 2012

	2
	Công tác nền móng - thi công và nghiệm thu: 
	TCVN 9361: 2012

	3
	Đất xây dựng – Xác định độ ẩm và độ chặt tại hiện trường
	TCVN 9350: 2012

	4
	Đất xây dựng – Phương pháp xác định độ chặt
	TCVN 4201: 2012

	III
	Công tác bê tông cốt thép
	

	1
	Kết cấu bê tông và BTCT toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu 
	TCVN 4453 : 1995

	2
	Bê tông. Bảo dưỡng ẩm tự nhiên
	TCXDVN 391: 2007

	3
	Nối cốt thép có gờ
	TCVN 9390:2012

	4
	Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu
	TCVN 5724 : 1993

	5
	Kết cấu BT và BTCT. Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm
	TCXDVN 9345 - 2012

	6
	Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng
	TCXDVN 371 : 2006

	7
	Bê tông. Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên
	TCXDVN 391: 2007

	8
	Mái và sàn BTCT trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.
	TCVN 5718 : 1993

	9
	Kết cấu thép gia công. lắp ráp và nghiệm thu - yêu cầu kỹ thuật
	TCXDVN 170:2007

	IV
	Công tác xây
	

	1
	Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4085 : 1985

	2
	Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng
	TCVN 4459 - 1987

	V
	Công tác hoàn thiện
	

	1
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần I: Công tác lát và láng trong XD
	TCVN 9377-1:2012

	2
	Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần II: Công tác trát trong XD; Phần III: Công tác ốp trong XD
	TCVN 9377-2:2012
TCVN 9377-3:2012

	3
	Gạch gốm ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 8264 : 2009

	4
	Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4516 - 88

	5
	Dung sai trong xây dựng công trình – Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 9259-1: 2012

	VI
	Công tác cấp, thoát nước
	

	1
	Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4519 - 1988

	2
	Hệ thống cấp thoát nước, Quy phạm quản lý kỹ thuật
	TCVN 5576 - 1991

	VII
	Công tác điện. chống sét
	

	1
	Hệ thống lắp đặt điện cho các tòa nhà 
Phần 4: Bảo vệ an toàn
	IEC 364-4

	2
	Bảo vệ chống điện giật
	IEC 364-4-41

	3
	Bảo vệ chống sự cố do nhiệt
	IEC 364-4-42

	4
	Bảo vệ chống quá dòng
	IEC 364-4-43

	5
	Bảo vệ chống nhiễu điện áp và nhiễu điện từ
	IEC 364-4-44

	6
	Bảo vệ điện áp thấp
	IEC 364-4-45

	7
	Cách ly và đóng ngắt điện
	IEC 364-4-46

	8
	Áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn
	IEC 364-4-46

	9
	Hệ thống lắp đặt điện cho các tòa nhà 
Phần 5: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện
	IEC 364-5

	10
	Các quy tắc chung
	IEC 364-5-51

	11
	Hệ thống đi dây
	IEC 364-5-52

	12
	Thiết bị đóng cắt và các bộ phận điều khiển
	IEC 364-5-53

	13
	Nối đất và các vật dẫn bảo vệ
	IEC 364-5-54

	14
	Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt
	TCVN 7997:2009

	15
	Quy phạm trang bị điện. Quy định chung
	11 TCN -18 : 2006

	16
	Quy phạm trang bị điện. Hệ thống đường dẫn điện
	11 TCN -18 : 2006

	17
	Quy phạm trang bị điện. Bảo vệ và tự động
	11 TCN -18 : 2006

	18
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện. Thi công các công trình điện
	QCVN: QTĐ-7:2008/BCT

	19
	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện
	QCVN 01:2008/BCT

	20
	Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện
	TCVN 4756-89

	21
	Chống sét cho các công trình xây dựng. Hướng dẫn thiết kế. kiểm tra và bảo trì hệ thống.
	TCXDVN 46:2007


Và một số các văn bản pháp quy, Quyết định, quy định của Nhà nước và các tiêu chuẩn hiện hành khác có liên quan được áp dụng cho công trình này.
Mục 2. Yêu cầu về trình tự thi công xây lắp:
1. Đơn vị dự thầu phải trình bày đầy đủ biện pháp thi công theo yêu cầu sau:
- Công tác chuẩn bị trước khi thi công: Yêu cầu trình bày các công tác huy động nhân lực, thiết bị dùng cho công trình, xây dựng lán trại phục vụ thi công, biện pháp tổ chức thí nghiệm hiện trường.
- Đối với công trình tạm phục vụ thi công: Yêu cầu đối với công trình tạm phục vụ thi công phải đảm bảo chắc chắn, an toàn, hợp vệ sinh và mỹ quan.
- Yêu cầu nhà thầu lập sơ đồ tổ chức công trường, danh sách cán bộ chủ chốt phục vụ thi công gói thầu, danh sách công nhân dự kiến tham gia thi công.
- Trình bày đầy đủ các biện pháp an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho các công trình kế cận trong quá trình thi công.
Mục 3. Yêu cầu về thiết bị:
Tiêu chuẩn chung về thiết bị inox:
- Inox nhập ngoại chất lượng loại 1
- Inox xước N04 phủ PVC
- Các vết hàn bằng khí argon chống oxi hoá.
- Các vết gấp bằng máy chấn thuỷ lực
- Mặt bàn, giá phẳng, xe đẩy có U tăng cứng bề mặt
	TT
	Tên sản phẩm
	Quy cách (mm), thông số kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng

	I
	Thiết bị nhà bếp
	 
	 
	 

	1
	Giá nan 4 tầng
	Kích thước 1500x500x1500
Chân bằng hộp 30x30
Khung bằng hộp 20x40
Các chân bọc cao su chống trượt
	Chiếc
	1

	2
	Chậu rửa đơn
	Kích thước 1000x700x800/900
Gồm xiphong + giỏ lọc rác
Các chân có bộ điều chỉnh độ cao
	Chiếc
	1

	3
	Bàn inox lót gỗ 1 giá nan dưới
	Kích thước 1500x700x800/900
Độ dày inox mặt bàn 1.0mm
Lót gỗ MDF dày 18mm
Chân bằng hộp 40x40x0.8mm
Khung bằng hộp 20x40x0.8mm
Nan bằng hộp 10x20x0.8mm, cách nan 50mm
Các chân có bộ điều chỉnh độ cao.
	Chiếc
	1

	4
	Tủ sấy 1 cánh
	Kích thước 580x500x1750
Có 5 tầng giá để dao và thớt
Điện áp 220V
	Chiếc
	1

	5
	Máy thái thịt tươi sống
	Kích thước 355x420x820
Công suất: 2.200W
Độ dài lát cắt: 3.5mm
Thay được lưỡi dao (mua sơ cua 1 bộ lưỡi cắt)
Năng suất: 200kg/h
Chất liệu: Hợp kim nhôm, inox
Trọng lượng: 65KG
	Chiếc
	1

	6
	Máy đùn thịt cối ngang
	Kích thước 480x360x530
Điện áp: 220V/2,2kw
Năng suất: 100-150kg/giờ
Trọng lượng: 34kg
Thân cối cấu tạo từ gang, khu đỡ bằng sắt sơn tĩnh điện
Thương hiệu: Minh Phát
	Chiếc
	1

	7
	Xe đẩy 1 tầng
	Kích thước 900x600x800
Các chân có bánh xe (bánh xe D150mm)
	Chiếc
	1

	8
	Giá phơi ủng
	Kích thước 1200x400x1500
Chân bằng hộp 30x30x0.8mm
Tay để ủng D16x1.0mm
Các chân bọc cao su chống trượt
	Chiếc
	1

	9
	Giá phơi tạp dề
	Kích thước 1200x400x1500
Chân bằng hộp 30x30x0.8mm
Các chân bọc cao su chống trượt
	Chiếc
	1

	10
	Tủ looker 12 ngăn
	Kích thước 915x450x1830
Tủ chất liệu sắt sơn tĩnh điện
Các chân bọc cao su chống trượt
	Chiếc
	2

	11
	Tủ đông 4 cánh đứng
	Hãng: GoldCool
Nhiệt độ: -15 ~ – 20℃
Kích thước: 1200x700x1950
Dung tích tổng: 1100L
Công suất làm lạnh: 430W
Môi chất lạnh: R290
Làm lạnh: Quạt Gió
Bảo hành: 12 tháng
	Chiếc
	1

	12
	Tủ mát 4 cánh đứng
	Hãng: GoldCool
Nhiệt độ: 0 ~ 8℃
Kích thước: 1200x700x1950
Dung tích tổng: 1100L
Công suất làm lạnh: 430W
Môi chất lạnh: R290
Làm lạnh: Quạt Gió
Bảo hành: 12 tháng
	Chiếc
	1

	13
	Xe đẩy 1 tầng
	Kích thước 900x600x800
Các chân có bánh xe (bánh xe D150)
	Chiếc
	1

	14
	Giá để gạo
	Kích thước 1000x700x200
Các chân bọc cao su chống trượt
	Chiếc
	4

	15
	Giá phẳng 4 tầng
	Kích thước 1500x500x1500
Chân bằng hộp 30x30x0.8mm
Inox mặt giá dày 0.8mm
Các chân bọc cao su chống trượt
	Chiếc
	3

	16
	Bàn làm việc
	Kích thước 1200x600x750
Bàn có ngăn kéo và hộc tủ để đồ
Bàn làm việc hòa phát AT120SHL3DFR
Bàn làm việc gỗ toàn bộ, mặt bàn ghép giả dày 32mm
	Chiếc
	1

	17
	Tủ lưu mẫu đồ ăn
	Hãng: GoldCool
Dàn Lạnh: Đồng 100%
Dung tích: 428L
Kiểu dáng: 1 cánh
Tính năng: Sấy Kính Điện Không Đọng Sương Trên Kính
Giá Kệ: 4 Giá
Kích Thước: 600x630x2000
Bảo hành: 24 Tháng
	Chiếc
	1

	18
	Tủ sấy 1 Cánh
	Kích thước 580x500x1750
Có 5 tầng giá để dao và thớt
Điện áp 220V
	Chiếc
	1

	19
	Bàn inox lót gỗ 1 giá nan dưới
	Kích thước 1500x700x800/950
Độ dày inox mặt bàn 1.0mm
Lót gỗ MDF dày 18mm
Chân bằng hộp 40x40x0.8mm
Khung bằng hộp 20x40x0.8mm
Nan bằng hộp 10x20x0.8mm, cách nan 50mm
Các chân có bộ điều chỉnh độ cao.
	Chiếc
	1

	20
	Giá nan 4 tầng
	Kích thước 1500x500x1500
Các chân bọc cao su chống trượt
	Chiếc
	4

	21
	Bếp xào đôi
	Kích thước 1400x800x800/1050
Họng bếp 5A1 Vinafull
Chân có bộ điều chỉnh độ cao
Kèm vòi cấp nước
	Chiếc
	1

	22
	Bếp hầm đôi
	Kích thước 1300x800x450/1050
Họng bếp 5A1 - Vinafull
Chân có bộ điều chỉnh độ cao
	Chiếc
	2

	23
	Bếp xào ba
	Kích thước 2000x800x800/1050
Họng bếp 5A1 Vinafull
Chân có bộ điều chỉnh độ cao
Kèm vòi cấp nước
	Chiếc
	2

	24
	Tủ hấp cơm 
	Tủ Cơm 24 Khay Điện Hẹn Giờ
Kích Thước: 1360x650x1500
Điện Áp: 380V
Công Suất: 380V = 24KW
Chất Liệu: Inox 201
Có Đồng Hồ Báo Nhiệt Và Van Xả Áp Suất
Bảo hành 12 tháng
	Chiếc
	2

	25
	Tum hút khói đôi
	Kích thước 2200x2100x550
Độ dày 0.8mm
Inox phin lọc mỡ: 0.6mm
Có hệ thống dây điện và đèn chiếu sáng trong chụp hút. Có cốc hứng mỡ thừa
	Chiếc
	3

	26
	Ống hút khói
	Kích thước 400x400
Vật liệu: Tôn Hoa
Chiều dài đường ống sẽ được đo theo chiều dài thực tế mép ngoài của đường ống sẽ cộng với:
- 01 cút góc được tính = 1m dài đường ống
- 01 chếch được tính = 1m đường ống
- 01 chữ T được tính = 2m đường ống
- 01 chữ Z được tính = 2m đường ống
- Giá quạt được tính = 2m đường ống
- Bạt mềm được tính = 1m đường ống
- Côn thu được tính = 1m đường ống
	Mét dài
	20

	27
	Bàn inox lót gỗ 1 giá nan dưới
	Kích thước 1500x700x800
Độ dày inox mặt bàn 1.0mm
Lót gỗ MDF dày 18mm
Chân bằng hộp 40x40x0.8mm
Khung bằng hộp 20x40x0.8mm
Nan bằng hộp 10x20x0.8mm, cách nan 50mm
Các chân có bộ điều chỉnh độ cao.
	Chiếc
	1

	28
	Xe đẩy 2 tầng
	Kích thước 900x600x1000
Các chân có bánh xe (bánh xe D150), 2 bánh có khóa
	Chiếc
	2

	29
	Nồi nấu canh, phở 150 lít
	
Điện áp: 380V/15kw
Chân điều chỉnh độ cao
	Chiếc
	2

	30
	Bàn inox giá phẳng dưới
	Kích thước 1200x700x800
Các chân có bộ điều chỉnh độ cao.
	Chiếc
	1

	31
	Giá để thùng cơm
	Kích thước 1000x600x500
Loại 1 tầng
Chân bọc cao su chống trượt
	Chiếc
	4

	32
	Giá để khay 4 tầng nan có bánh xe
	Kích thước 1500x700x1600
Có lan can + thanh đỡ khay
Các chân có bánh xe (bánh xe lớn D150mm)
	Chiếc
	4

	33
	Bàn thu thức ăn, thìa, đũa…
	Kích thước 2600x800x900
Có 1 ô để đũa, thìa, 1 ô xả rác, 1 ô xả thức ăn thừa, 1 ô để bát (các ô để thìa đũa, bát canh tháo ra được - được cài lên mặt bàn) và 1 mặt bàn để khay
Các chân có bánh xe (bánh xe D150mm)
	Chiếc
	2

	34
	Bàn inox lót gỗ 1 giá nan dưới
	Kích thước 1200x700x800/950
Độ dày inox mặt bàn 1.0mm
Lót gỗ MDF dày 18mm
Chân bằng hộp 40x40x0.8mm
Khung bằng hộp 20x40x0.8mm
Nan bằng hộp 10x20x0.8mm, cách nan 50mm
Các chân có bộ điều chỉnh độ cao.
	Chiếc
	2

	35
	Chậu rửa đơn
	Kích thước 1000x700x800/950
Gồm xiphong + giỏ lọc rác
Các chân có bộ điều chỉnh độ cao
	Chiếc
	6

	36
	Bàn inox lót gỗ 1 giá nan dưới
	Kích thước 2000x900x800
Các chân có bộ điều chỉnh độ cao.
	Chiếc
	1

	37
	Tủ sấy đôi
	Kích thước 1160x500x1750
Có 5 giá để khay. Các chân cao su
Điện áp 220V
	Chiếc
	3

	38
	Bánh xe và nhân công sửa chữa thiết bị cũ
	Bánh xe có khoá và không khoá
Loại bánh đen D100
	Chiếc
	12

	II
	DỤNG CỤ NHÀ BẾP
	 
	 
	 

	1
	Cân nhơn hoà nhựa 500gr
	500gr
	Cái
	1,000

	2
	Cân nhơn hòa 100 kg
	100 kg
	Cái
	1

	3
	Thớt nhựa màu xanh 60x40x2cm
	Kích thước 60x40x2cm
	Cái
	2,000

	4
	Thớt nhựa màu vàng 60x40x2cm
	Kích thước 60x40x2cm
	Cái
	2,000

	5
	Thớt nhựa màu đỏ 60x40x2cm
	Kích thước 60x40x2cm
	Cái
	2,000

	6
	Thớt nhựa màu trắng 60x40x2cm
	Kích thước 60x40x2cm
	Cái
	3,000

	7
	Thớt gỗ
	 
	Cái
	1,000

	8
	Dao thép chặt bản to cán thép
	 
	Cái
	2,000

	9
	Dao thái thép bản to ( dao thái thịt)
	 
	Cái
	2,000

	10
	Dao bài 20cm*5cm loại tốt
	Kích thước 20cm*5cm loại tốt
	Cái
	10,000

	11
	Dao inox chặt bản to
	 
	Cái
	2,000

	12
	Dao inox thái thịt chín bản to
	 
	Cái
	2,000

	13
	Dao sấn inox
	 
	Cái
	1,000

	14
	Kéo thép cán vàng
	 
	Cái
	3,000

	15
	Nạo gọt inox
	 
	Cái
	5,000

	16
	Bàn nạo inox
	 
	Cái
	2,000

	17
	Đá mài
	 
	Viên
	2,000

	18
	Sóng nhựa rỗng xanh dương Song Long KT 42Cm x D61 x C35 Cm
	KT 42Cm x D61 x C35 Cm
	Cái
	10,000

	19
	Sóng nhựa đặt màu đỏ Song Long KT 42Cm x D61 x C35 Cm
	KT 42Cm x D61 x C35 Cm
	Cái
	5,000

	20
	Sóng nhựa đặc xanh dương KT R42 x D61 x C15 Cm
	KT R42 x D61 x C15 Cm
	Cái
	10,000

	21
	Rổ nhôm phi 60
	 
	Cái
	6,000

	22
	Rá nhôm phi 60
	 
	Cái
	8,000

	23
	Thùng nhựa tròn 180L màu đỏ  song long
	 
	Cái
	4,000

	24
	Thùng nhựa tròn 180L màu xanh song long
	 
	Cái
	4,000

	25
	Thùng nhựa tròn 180L màu trắng song long
	 
	Cái
	2,000

	26
	Thùng rác lật FE 100l
	 
	Cái
	4,000

	27
	Chao lỳ
	 
	Cái
	2,000

	28
	Xẻng xào cán dài (muôi nấu)
	 
	Cái
	5,000

	29
	Muôi xào cán dài (muôi nấu)
	 
	Cái
	5,000

	30
	Gáo múc phở inox
	 
	Cái
	2,000

	31
	Lọc dầu 
	 
	Cái
	2,000

	32
	Muôi thủng cán dài
	 
	Cái
	2,000

	33
	chảo chống dính phi 30cm
	 
	Cái
	4,000

	34
	Đũa cả đánh tơi cơm
	 
	Cái
	4,000

	35
	Xẻng cuộn trứng 
	 
	Cái
	2,000

	36
	Xô inox 15 L
	 
	Cái
	2,000

	37
	Hộp lưu mẫu inox 
	 
	Cái
	35,000

	38
	Khay Công 1/1/20 có nắp 
	 
	Cái
	10,000

	39
	Khay Công 1/1/15 có nắp
	 
	Cái
	15,000

	40
	Khay Inox ăn cơm 5 ngăn có nắp, kích thước 35.5 x 28cm
	 kích thước 35.5 x 28cm
	chiếc
	1.000,000

	41
	Nắp cơm 5 ngăn có nắp, kích thước 35.5 x 28cm
	kích thước 35.5 x 28cm
	chiếc
	1.000,000

	42
	Khay inox 60x40x5cm
	Kích thước 60x40x5cm
	chiếc
	40,000

	43
	Chậu nhôm phi 60
	 
	kg
	5,000

	44
	Bát inox 2 lớp phi 18
	 
	chiếc
	500,000

	45
	Bát inox 1 lớp phi 14cm
	 
	Cái
	1.000,000

	46
	Chảo thép phi 60
	 
	kg
	2,000

	47
	Chảo nhôm phi 50,60 ( phi 50 hai cái, phi 60 bốn cái)
	( phi 50 hai cái, phi 60 bốn cái)
	kg
	6,000

	48
	Chậu nhôm gò tay phi 60cm
	 
	Cái
	4,000

	49
	Nồi nhôm 100L
	 
	kg
	3,000

	50
	Nồi nhôm 70L
	 
	kg
	2,000

	51
	Muôi nhựa lấy cơm, canh
	 
	Cái
	200,000

	52
	Thùng đá giữ nhiệt vuông 70 lít
	 
	Cái
	1,000

	53
	Thùng đá giữ nhiệt vuông 45 lít
	 
	Cái
	4,000

	54
	Ống nhựa đựng thìa đũa, tăm, giấy ăn
	 
	Cái
	100,000

	55
	Muôi inox chia thức ăn
	 
	cái
	5,000

	56
	Muôi inox chia đồ 
	 
	Cái
	10,000

	57
	Thìa inox 304 loại tốt
	 
	Chiếc
	1.000,000

	58
	Đũa inox
	 
	đôi
	1.000,000

	59
	Hộp nhựa trắng 5 lít
	 
	Hộp
	4,000

	60
	Hộp nhựa trắng 2 lít đựng gia vị
	 
	Hộp
	10,000

	61
	Cây lau khô (lau sàn nhà)
	 
	Cái
	2,000

	62
	Cây cào nước cao su bản to
	 
	Cái
	4,000

	63
	Bàn gạt nước kính
	 
	cái
	2,000

	64
	Chổi cước thường
	 
	Cái
	2,000

	65
	Chổi chít(chổi đót)
	 
	cái
	2,000

	66
	Bàn chải nhựa
	 
	Cái
	2,000

	67
	Hót rác nhựa
	 
	Cái
	2,000

	68
	Vịt đựng nước mắm nhựa
	 
	lọ
	100,000

	69
	Âu inox phi 22cm
	 
	cái 
	200,000

	70
	Khăn trắng dầy lau khay, thìa, đũa
	 
	cái 
	20,000

	71
	Khăn màu
	 
	cái 
	20,000

	72
	Cuộn màng bọc thực phẩm loại to
	 
	cuộn
	1,000

	73
	Đĩa tròn thái 2 màu 1T8 - 1301
	 
	Cái
	680,000

	74
	Bát cơm thái 2 màu 6850
	 
	Cái
	1.100,000

	75
	Bát chấm phíp 6826
	 
	Cái
	1.100,000

	76
	Bát cơm thái 2 màu 6830
	 
	Cái
	1.100,000

	77
	Đĩa tròn thái 1T8 1294
	 
	Cái
	680,000

	III
	THIẾT BỊ ĐIỀU HÒA, BÌNH NÓNG LẠNH
	 
	 
	 

	1
	Điều hòa treo tường, 1 chiều, inverter, gas R32
	Công suất: 21.500 BTU
	Bộ
	18,000

	2
	Điều hòa Tủ Floor standing, 2 chiều, gas R410A
	Công suất: 95.500 BTU
	Bộ
	6,000

	3
	Điều hòa treo tường, 1 chiều
	Công suất: 12.000 BTU
	Bộ
	2,000

	4
	Điều hoà Treo tường 1 chiều
	Công suất: 18.000 BTU
	Bộ
	1,000

	5
	Điều hoà Treo tường 1 chiều
	Công suất: 12.000 BTU
	Bộ
	1,000

	6
	Bình nóng lạnh Aqua store 50L  (Hoặc tương đương)
	Công suất làm nóng:  2500 W
	Bộ
	100,000

	7
	Đệm giường ký túc xá
	Kích thước 1,9 x 0,9m (Lõi đệm làm bằn sợi bông ép polyester
	Bộ
	1000










[bookmark: _Toc417976664]2. Các yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát
2.1. Yêu cầu về tổ chức mặt bằng công trường
Mặt bằng thi công phải bố trí cổng ra vào, đường thi công, các công trình tạm, kho bãi tập kết vật liệu đảm bảo việc đi lại của các phương tiện máy móc ra vào công trường dễ dàng. Bố trí hàng rào bảo vệ bao quanh công trường nhằm bảo vệ an toàn cho máy móc, thiết bị, vật tư và vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công. Mặt khác khi công trình xây dựng cao đến đâu thì bố trí bạt che chắn kín xung quanh đến đó tránh gây ảnh hưởng xấu đến môi trường làm việc xung quanh do bụi bẩn. tiếng ồn và an toàn cho người đi lại.
Mặt bằng thi công phải thể hiện rõ đường cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công.
2.2. Yêu cầu về công tác trắc đạc để định vị công trình và các kết cấu công trình
 	Nhà thầu phải trình bày rõ biện pháp, quy trình thực hiện công tác trắc đạc đảm bảo việc thi công xây dựng được chính xác hình dáng, kích thước về hình học của công trình. Xác định đúng vị trí tim trục của các công trình, của các cấu kiện và hệ thống kỹ thuật, đường ống, loại trừ tối thiểu những sai sót cho công tác thi công.
 	Yêu cầu kỹ thuật về công tác trắc đạc thực hiện theo các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.
2.3. Yêu cầu kỹ thuật về thi công phần ngầm
a) Công tác đào đất:
Các yêu cầu kỹ thuật công tác đất tuân thủ theo tiêu chuẩn liên quan nêu ở mục 1 chương này.
Nhà thầu phải nêu cụ thể phương án vận chuyển đất thừa, địa điểm đổ đất thải và các loại chất thải rắn khác.
b) Biện pháp bảo vệ và thoát nước hố móng
 	Nhà thầu phải tính toán và mô tả chi tiết biện pháp để đảm bảo thành hố móng được chắc chắn, không bị sạt lở, sụt lún trong quá trình thi công các công việc khác.
 	Mặt khác, yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp thoát nước cho hố móng kịp thời. không ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thi công công trình.
c) Thi công móng, giằng móng
Các yêu cầu kỹ thuật đối với công tác thi công móng, giằng móng áp dụng các tiêu chuẩn nêu tại mục 1 chương này.
d) Thi công hệ thống điện. chống sét, cấp thoát nước:
 	Yêu cầu nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế để lưu ý những vị trí mà đường cáp điện. nước đi qua móng và những phần chờ khác để tránh đục phá công trình sau này khi thi công tới.
Các yêu cầu kỹ thuật đối với các công tác này áp dụng các tiêu chuẩn nêu tại mục 1 chương này.
e) Công tác lấp đất móng 
  	Các yêu cầu kỹ thuật đối với công tác này áp dụng các tiêu chuẩn nêu tại mục 1 chương này.
2.4. Yêu cầu kỹ thuật về thi công phần thô
a) Kết cấu bê tông:
Để đảm bảo chất lượng của kết cấu bê tông, nhà thầu phải nêu rõ biện pháp của từng phần việc liên quan đến công tác trộn, vận chuyển và đổ BT vào cấu kiện
	- Công tác ván khuôn, cây chống: Nhà thầu có thể sử dụng ván khuôn gỗ, thép hoặc nhựa. Sử dụng cây chống thép hoặc cây chống gỗ và nêu rõ biện pháp lắp dựng. tháo dỡ cây chống vá khuôn. 
	- Công tác bảo dưỡng bê tông: Nhà thầu phải mô tả chi tiết công tác bảo dưỡng bê tông đối với từng loại cấu kiện của công trình và trong các điều kiện thời tiết khác nhau. 
Yêu cầu kỹ thuật đối với các công tác trên áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.
b) Công tác xây:
Yêu cầu kỹ thuật đối với các công tác trên áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.
2.5.Yêu cầu kỹ thuật về thi công phần hoàn thiện
 	+ Yêu cầu chung: Nguyên tắc của công tác này là thi công làm gọn dứt điểm từng tầng.
	+ Quá trình xây dựng công trình phải đáp ứng yêu cầu về công nghệ. tuân thủ các quy trình quy phạm kỹ thuật. Các sai số về kích thước nằm trong giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn.
a) Công tác trát: 
 	Yêu cầu kỹ thuật đối với các công trát áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.
b) Công tác ốp, lát:
 	Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác ốp và lát áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.
c) Công tác sơn: 
 	Nhà thầu phải nêu biện pháp làm phẳng bề mặt tường trước khi sơn. Lưu ý phải sử dụng lớp sơn lót kháng kiềm trước khi sơn các lớp tiếp theo.
d) Công tác thi công lắp đặt điện:
 	Yêu cầu phần dây điện đi ngầm, hệ thống ống kỹ thuật đi ngầm trong tường. sàn phải được thi công cùng phần thô và trước khi hoàn thiện.
 	Trước khi lắp đặt hệ thống chống sét, phải tiến hành đo thử điện trở của đất nhằm đảm bảo hệ thống chống sét đạt tiêu chuẩn. Công tác chống sét được làm theo đúng quy trình. thi công cọc tiếp địa, dây dẫn nối đất thi công dùng phương pháp hàn điện để nối liên tục dây thu sét xuống bộ phận nối đất. Khi thi công xong hệ thống nối đất phải tiến hành đo kiểm tra điện trở theo quy định của thiết kế.
 	Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác lắp đặt đường dây và thiết bị điện áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.
e) Công tác thi công lắp đặt cấp thoát nước:
 	Yêu cầu các đường ống cấp thoát nước đi ngầm trong tường. sàn phải được thi công cùng phần thô và trước khi hoàn thiện. Sau khi thi công lắp đặt xong toàn bộ hệ thống ống nước cấp phải thử áp lực.
 	Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác lắp đặt thiết bị vệ sinh đường ống cấp thoát nước áp dụng các tiêu chuẩn nêu ở mục 1 chương này.
f) Công tác sản xuất. lắp đặt lan can cầu thang
 	Yêu cầu sản xuất lắp đặt lan can cầu thang đảm bảo đúng yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn cho phép.
2.6.Yêu cầu kỹ thuật về công tác phá dỡ
Khu vực thi công phải được khảo sát và xác định lại trước khi bắt đầu công việc. nhà thầu phải kiểm tra lại mặt bằng, tài sản trong công trình, hệ thống đường ống của vịêc cấp nước. thoát nước, đường dây điện, đường dây điện thoại "đang sử dụng"... nếu phát hiện được các công trình ngầm nằm trong phạm vi công trường hoặc nằm ngoài khu vực phá dỡ nhưng có thể bị ảnh hưởng khi thi công. nhà thầu phải báo cáo với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan cùng xử lý. 
Phải thiết lập hàng rào và hệ thống chắn bụi bao quanh công trình phá dỡ (bạt chắn bụi+giáo an toàn. rào chắn an toàn). 
Nhà thầu phải chia tổng mặt bằng thi công thành các khu vực thi công riêng, tại các khu vực này nhà thầu đều thiết lập hàng rào để ngăn cách khu vực đang thi công và các khu vực khác.
Tại từng hạng mục "từng nhà" cần phá dỡ, nhà thầu phải lắp dựng hệ thống giáo ống bao vòng quanh, độ cao bằng chiều cao công trình hiện hữu, hệ thống giáo phải được neo giữ chắc chắn, an toàn vào công trình. Che bạt dứa phía ngoài. lớp trong che chắn bằng lưới ni lông, toàn bộ hệ thống chắn bụi được bố trí hình răng cưa để hút âm và được liên kết với hệ thống giáo ống.
Trong mặt bằng thi công, hướng thi công phải  thực hiện theo trình tự: các hạng mục sát cổng công trường sẽ được phá dỡ trước tiếp theo là các hạng mục ở phía trong. phần móng được thực hiện theo hướng ngược lại.
Công tác tháo hoặc phá dỡ phải thực hiện từ trên xuống dưới, từ mép ngoài công trình giật lùi vào trong.
3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị 
Mọi vật liệu của Nhà thầu đưa vào thi công xây lắp cho công trình này phải đáp ứng được yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn Việt Nam. Trong Hồ sơ dự thầu. Nhà thầu cần phải nêu rõ các tiêu chuẩn chất lượng và nguồn gốc của vật liệu, vật tư, thiết bị đưa vào sử dụng.
 	Nhà thầu chỉ được phép dùng nguồn vật liệu đã làm thí nghiệm và được chấp thuận của Chủ đầu tư, tư vấn giám sát. mọi sự thay đổi nguồn cung cấp vật liệu đếu phải tiến hành các thủ tục thí nghiệm kiểm tra như ban đầu - chi phí của việc này phải do nhà thầu chi trả. Nghiêm cấm nhà thầu tự ý thay đổi chủng loại vật liệu. 
	Yêu cầu về chất lượng vật liệu chính sử dụng cho công trình phải đạt được theo các tiêu chuẩn sau:
	STT
	Vật liệu
	Tiêu chuẩn

	1
	Xi măng
	

	
	Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 6260 : 2009

	
	Xi măng xây trát
	TCVN 9202:2012

	2
	Cốt liệu. bê tông và vữa
	

	
	Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
	TCVN 7570 : 2006

	
	Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
	TCVN 4506 :2012

	
	Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu
	TCVN 9340:2012

	
	Bê tông. Phân mác theo cường độ nén
	TCVN 6065 : 1995

	
	Phụ gia hóa học cho bê tông
	TCVN 8826:2011

	
	Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật
	TCXDVN 4314: 2003

	3
	Cốt thép
	

	
	Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn
	TCVN 1651-1:2008

	
	Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn
	TCVN 1651-2:2008

	
	Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn
	TCVN 1651-3:2008

	4
	Gạch gốm và đá ốp lát
	

	
	Gạch gốm ốp lát. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7745 : 2007

	
	Gạch gốm ốp lát - Vữa. keo chít mạch và dán gạch - Phần 1: Thuật ngữ. định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa. keo dán gạch
	TCVN 7899-1 : 2008
ISO 13007-1 : 2004

	5
	Gạch 
	

	
	Gạch rỗng đất sét nung
	TCVN 1450 : 2009

	
	Gạch đặc đất sét nung
	TCVN 1451 : 1998

	6
	Sơn tường
	

	
	Sơn tường. Sơn nhũ tương. Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 6934 : 2001

	7
	Vật tư cấp thoát nước
	

	
	Ống thép đúc
	ASTM A53 Gr B

	
	Mặt bích thép 
	ASTM A105 RF

	
	Phụ tùng đường ống thép
	SCH 40
ASTM A234 WPB

	
	Van các loại
	ANSI CLASS 150

	
	Bulông + đai ốc + đệm các loại
	ASTM A194 Gr B8

	
	Ống nhựa polyetynel dùng để cấp nước. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7305 : 2003

	8
	Vật tư điện
	

	
	Điện áp tiêu chuẩn
	TCVN 7995:2009 (IEC 38)

	
	Dãy dòng điện tiêu chuẩn theo IEC
	TCVN 7655:2007

	
	Dao cách ly và dao cách ly nối đất dùng cho lưới điện xoay chiều
	IEC 129

	
	Cầu dao phụ tải cao áp phần 1: Cầu dao phụ tải cao áp cho các điện áp định mức > 1kV và < 52kV
	IEC 265-1

	
	Cầu chì cao áp 
	TCVN 7999:2009 (IEC 282)

	
	Máy biến áp lực
	IEC 76

	
	Máy cắt bảo vệ quá dòng cho các công trình dân dụng.
	IEC 898

	
	Khí cụ điện. Áptômát bảo vệ quá dòng dùng trong gia đình và các hệ thống lắp đặt tương tự
	TCVN 6434:2008

	
	Cáp cách điện bằng Polyvinyl Clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V
	TCVN 6610:2007 (IEC 60227)

	
	Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn có điện áp danh định từ 1 kV đến 30 kV
	TCVN 5935:1995 (IEC 60502)

	
	Cáp điện lực điện áp đến 35kV. Yêu cầu kỹ thuật chung
	TCVN 5844:1994

	
	Tủ điện đóng cắt và điều khiển hạ áp
	TCVN 7994:2009

	
	Công tơ điện xoay chiều
	IEC 687

	
	Máy biến đổi đo lường. Phần 1: Máy biến dòng
	TCVN 7697-1:2007


4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt;
Việc thi công công trình phải theo thứ tự các công việc từ dưới lên trên đảm bảo hợp lý giữa các công việc của công trình; đảm bảo an toàn trong công tác thi công. Đối với các công việc phải có khoảng dừng thi công để đảm bảo đủ thời gian cho chất lượng của vật liệu thi công được thể hiện phù hợp trong biện pháp thi công của nhà thầu.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ
Đơn vị thi công phải tuyệt đối chấp hành các quy định của Nhà nước của các bộ, ngành chức năng đã ban hành về công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, VSMT, phòng chống cháy nổ. Không được để gây mất an toàn về cháy nổ tại công trường cũng như làm mất an toàn cháy nổ cho các khu vực xung quanh.
 	Khi thi công phải có phương án và biện pháp phòng chống cháy nổ tại công trường. Phải có nội quy, bảng tiêu lệnh cũng như đầy đủ các dụng cụ phòng cháy chữa cháy cần thiết tại chỗ đúng quy định. Các thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải để tại nơi dễ lấy, dễ thấy và phải đảm bảo thuận tiện. dễ sử dụng.
 	Các cán bộ, công nhân phải được phổ biến và chấp hành đầy đủ nội quy phòng chống cháy nổ tại công trường.
 Công tác VSMT, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
Trong quá trình thi công xây lắp. các đơn vị xây dựng không được thải bừa bãi nước thải bẩn và các phế liệu khác làm ảnh hưởng đến các đơn vị xung quanh. Chất thải sinh hoạt phải được phân loại và xử lý đúng quy định.
 	Phải dùng mọi biện pháp để hạn chế tiếng ồn, rung động, bụi và những chất khí độc hại thải vào không khí. Phải có biện pháp bảo vệ cây xanh. Chỉ được chặt cây phát bụi trên mặt bằng xây dựng công trình trong phạm vi giới hạn quy định của thiết kế. 
	Việc vận chuyển đất. cát bằng các phương tiện cơ giới phải đảm bảo tránh các giờ cao điểm, xe phải được che phủ cẩn thận. Khi vật liệu bị rơi vãi. nhà thầu phải tổ chức bố trí cán bộ, công nhân thu gom sạch sẽ đưa đến đổ đúng nơi quy định.
 	Phải có biện pháp chống bụi như phun, tưới nước thường xuyên tại công trường. cổng công trường để bảo đảm vệ sinh môi trường. Phải có biện pháp rào. chắn. lưới che phía ngoài tòa nhà nhằm mục đích không cho các vật liệu rơi vãi. bụi từ công trường lan sang các khu vực lân cận.
7. Yêu cầu về an toàn lao động
Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động cho người và thiết bị đối với từng nội dung công việc trong suốt quá trình thi công.
 	Tất cả cán bộ, công nhân tham gia vào quá trình xây dựng công trình phải được đào tạo và có chứng chỉ về an toàn lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp.
	 Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn và hư hỏng nào xảy ra trên công trường do không đảm bảo an toàn lao động gây ra.
	 Nhà thầu phải mua bảo hiểm cho người và và thiết bị sử dụng trong suốt quá trình thi công công trình.
 	Nhà thầu phải có trách nhiệm bố trí cán bộ có đủ chuyên môn để giám sát thực hiện an toàn tại công trường. Tất cả các công tác thi công phải chấp hành đầy đủ quy tắc an toàn. các cán bộ, công nhân thực hiện thi công trên công trường phải được phổ biến đầy đủ nội quy an toàn lao động và được cấp phát đầy đủ dụng cụ. thiết bị an toàn (giầy, ủng, áo. Mũ, găng tay, giây đeo an toàn…).
 	Phải có bảng nội quy an toàn lao động treo tại nơi dễ nhìn tại vị trí ra vào công trường. chữ viết trên bảng nội quy phải rõ ràng, dễ đọc và dễ hiểu.
 	Phải đặt biển báo an toàn hoặc đèn tín hiệu an toàn tại các vị trí dễ gây mất an toàn lao động (như cạnh các hố đào. nơi các máy móc thiết bị hoạt động…).
 	Phải có biện pháp ngăn cách khu vực thi công với các khu vực lân cận. không để người. động vật hoặc phương tiện không tham gia thi công trên công trường vào khu vực thi công;
	Các tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn lao động áp dụng cho công trình này
	STT
	Loại công tác
	Quy chuẩn. tiêu chuẩn

	1
	Tiếng ồn. mức cho phép tại các vị trí lao động
	TCVN 3985-85

	2
	An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung
	TCVN 4086-95

	3
	An toàn cháy - Yêu cầu chung
	TCVN 3254-89

	4
	An toàn nổ - Yêu cầu chung
	TCVN 3255-86

	5
	Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật
	TCVN 4431-87

	6
	Quá trình sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn
	TCVN 2289-1978

	7
	Thiết bị sản xuất. Yêu cầu chung về an toàn
	TCVN 2290-1978

	8
	Phương tiện bảo vệ người lao động. Phân loại
	TCVN 2291-1978

	9
	Quy phạm an toàn trong công tác xếp dỡ. Yêu cầu chung
	TCVN 3147-1990

	10
	Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
	TCVN 5308-1991

	11
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Qui chuẩn cơ bản
	TCXDVN 303:2004

	15
	Hàng rào công trường. Điều kiện kỹ thuật
	TCVN 4430 - 1987

	16
	Làm việc có điện - Găng tay bằng vật liệu cách điện
	TCVN 8084 : 2009

	18
	Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông
	TCVN 7996-2-12: 2009

	19
	Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đầm
	TCVN 7996-2-1: 2009


8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công
Trên cơ sở danh sách nhân lực tham gia thực hiện gói thầu. nhà thầu phải có phương án bố trí hợp lý theo chuyên môn, vị trí công việc, thời điểm và thời gian thực hiện. 
 Đối với thiết bị thi công: Căn cứ theo danh mục thiết bị mà nhà thầu sử dụng để thi công công trình, nhà thầu phải có phương án huy động phù hợp với tiến độ thi công.
9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu
Theo quy định, nhà thầu phải có hệ thống kiểm soát chất lượng từ khâu chuẩn bị vật liệu. các sản phẩm trung gian cho đến khi hoàn thành sản phẩm cuối cùng. Nhà thầu phải mô tả chi tiết quá trình này.
 Tất cả các công việc mà nhà thầu thực hiện phải được nghiệm thu nội bộ trước khi đề nghị chủ đầu tư nghiệm thu.
+ Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng phải được trình bày, thuyết minh ngay trong hồ sơ dự thầu và phải được thông báo cho chủ đầu tư biết trước khi thi công xây dựng. 
+ Tài liệu thuyết minh hệ thống quản lý chất lượng phải thể hiện rõ nội dung:
a) Sơ đồ tổ chức các bộ phận, cá nhân của nhà thầu thi công xây dựng chịu trách nhiệm quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu. tính chất. quy mô của từng công trường xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các bộ phận, cá nhân này trong công tác quản lý chất lượng công trình.
b) Kế hoạch và phương thức kiểm soát chất lượng. đảm bảo chất lượng công trình bao gồm:
- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng. thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được sử dụng, lắp đặt vào công trình.
- Kiểm soát và đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn công tác thi công xây dựng.
- Hình thức giám sát. quản lý chất lượng nội bộ và tổ chức nghiệm thu nội bộ.
- Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế.
1. Các bản vẽ
(Xem chi tiết tại Tập II: Thiết kế bản vẽ thi công)




